
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 219708 Lê Quốc Anh 01/12/2003 Cần Thơ DH21KTO03

2 210740 Nguyễn Hoàng Sơn Ca 25/08/2003 Bạc Liêu DH21CNT01

3 224769 Huỳnh Ngọc Dung 05/05/2004 Cần Thơ DH22LUA01

4 211961 Đỗ Khương Duy 22/05/2003 Cần Thơ DH21QHC01

5 191849 Khưu Quang Duy 12/12/2001 Cần Thơ DH20OTO06

6 222606 Nguyễn Thảo Duy 01/01/2004 Cà Mau DH22KTO02

7 192551 Trịnh Khánh Duy 29/10/2001 Cần Thơ DH19OTO04

8 226511 Nguyễn Hoài Giao 25/09/2004 Cà Mau DH22KTO02

9 222996 Lê Ngọc Hân 21/11/2004 Vĩnh Long DH22LUA01

10 213538 Trầm Hảo Hảo 07/12/2003 Kiên Giang DH21QHC01

11 212519 Lê Yến Khoa 28/04/2003 An Giang DH21QHC01

12 189762 Lê Anh Kiệt 17/05/2000 Cần Thơ DH18QTD01

13 220758 Lê Thị Mỹ Kiều 06/02/2004 Cà Mau DH22MAR03

14 2110697 Huỳnh Trần Đại Lâm 01/10/2003 Cần Thơ DH21KTO03

15 226126 Danh Thị Hoàng Kim Lành 30/08/2004 Kiên Giang DH22LUA01

16 202965 Trần Thị Mỹ Linh 07/03/2002 Cần Thơ DH20KTO01

17 222937 Nguyễn Hoàng Lộc 15/10/2004 Vĩnh Long DH22KTO02

18 225874 Phan Thị Cẩm Ly 07/11/2004 Cà Mau DH22KTO02

19 224169 Đặng Thị Tiểu My 22/09/2004 Trà Vinh DH22LUA01

20 226083 Trần Thị Diễm My 15/06/2004 Hậu Giang DH22LUA01

21 220861 Võ Thoại Mỹ 25/04/2004 Cà Mau DH22KTO02

22 203007 Lê Hoàng Phi Ngọc 24/06/2001 Cần Thơ DH20CKD01

23 219621 Nguyễn Thị Bích Ngọc 01/11/2003 Đồng Tháp DH21KTO03
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24 221883 Trần Kim Ngọc 24/03/2004 Hậu Giang DH22LUA01

25 225675 Trần Thị Ngọc 24/06/2004 Hậu Giang DH22LUA01

26 226426 Trần Huỳnh Trang Nhã 01/05/2004 Cà Mau DH22MAR03

27 224089 Nguyễn Gia Nhi 01/06/2004 Hậu Giang DH22MAR03

28 191489 Nguyễn Phương Nhi 03/11/2001 Hậu Giang DH19QTK04

29 222514 Nguyễn Thị Thúy Nhi 11/07/2004 Đồng Tháp DH22LUA01

30 225416 Trần Yến Nhi 20/06/2004 Vĩnh Long DH22MAR03

31 2110598 Nguyễn Yến Như 08/06/2003 Bạc Liêu DH21KTO03

32 199079 QUÁCH HOÀNG QUỐC 10/02/2001 Bạc Liêu DH19QTK07

33 202458 Nguyễn Hoàng Sang 30/10/2002 Hậu Giang DH20CKD01

34 224731 Nguyễn Thành Thắng 21/10/2002 Đồng Tháp DH22MAR03

35 213489 Nguyễn Anh Thư 25/03/2002 Bạc Liêu DH21QHC01

36 226007 Nguyễn Thị Ngọc Thư 21/08/2003 Tiền Giang DH22KTO02

37 2110132 Trần Trang Thảo Trân 06/05/2003 Kiên Giang DH21QHC01

38 222920 Đàm Quan Triết 15/03/2004 An Giang DH22LUA01

39 223869 Nguyễn Trương Minh Tuấn 01/02/2004 Vĩnh Long DH22LUA01

40 222066 Đỗ Lê Cát Tường 01/11/2004 Vĩnh Long DH22LUA01

41 2111268 Lâm Ngọc Yến 03/01/2002 DH21QHC01
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